    DANH SÁCH PHỤ LỤC BIỂU MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 

Lĩnh vực: Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật
	Số Phụ lục
	Tên phụ lục/ biểu mẫu
	Đơn vị lấy số liệu

	A. Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật

	Phụ lục 1

	Cây xanh
Danh mục cây xanh bóng mát trồng trên đường phố, công viên, vườn hoa và các khu vực công cộng khác thuộc khu vực đô thị trên địa bàn cấp huyện (Tp, thị xã, huyện) 

(Số liệu thống kê tính đến 6 tháng đầu năm 2017)


	· Các UBND cấp huyện: Thành phố Huế, TX Hương Trà, TX Hương Thủy, Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, Nam Đông, A Lưới 
· Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh

	Phụ lục 2

	Nghĩa trang

	· Các UBND cấp huyện: Thành phố Huế, TX Hương Trà, TX Hương Thủy, Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, Nam Đông, A Lưới
· Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh

· Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế

	Biểu số 1
	Tình hình lập Quy hoạch nghĩa trang ở các đơn vị cấp huyện
	

	Biểu số 2
	Tình hình việc xây dựng hệ thống nghĩa trang trên địa bàn cấp huyện (Thành phố, Thị xã, huyện)
	

	Biểu số 3
	Tình hình khoanh vùng và di dời các nghĩa địa nhỏ lẻ vào các nghĩa trang tập trung trên địa bàn huyện (Thành phố, thị xã, huyện)
	

	Biểu số 4
	Danh mục các nhiệm vụ và phân công tổ chức thực hiện


	

	Phụ lục 3

	Công trình BTS
	

	Biểu số 1
	Danh sách công trình trạm BTS đã cấp phép trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2017
	Các UBND cấp huyện: Thành phố Huế, TX Hương Trà, TX Hương Thủy, Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, Nam Đông, A Lưới 

	Biểu số 2
	Danh sách công trình trạm BTS đã khởi công xây dựng trong 6 tháng đầu năm 2017 
	Sở Thông tin truyền thông

	Phụ lục 4

	Chất thải rắn

Các chỉ tiêu về chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
	· Các UBND cấp huyện: Thành phố Huế, TX Hương Trà, TX Hương Thủy, Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, Nam Đông, A Lưới

	Phụ lục 5 

	Cấp nước 

Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt các đơn vị cấp huyện trên địa bàn tỉnh
	Công ty Cổ phần Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế- HUEWACO 

	B. Lĩnh vực Phát triển đô thị

	Phụ lục 1
	Hệ thống đô thị và dân số đô thị
	· Các UBND cấp huyện: Thành phố Huế, TX Hương Trà, TX Hương Thủy, Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, Nam Đông, A Lưới
· Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh.

	Phụ lục 2
	Các dự án đầu tư phát triển đô thị
	Ban Quản lý khu vực Phát triển đô thị, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh

	Phụ lục 3
	Đánh giá chung về tình hình biến đổi khí hậu tác động đến đô thị
	· Sở Tài nguyên và Môi trường
· Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
· Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế


2

